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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

KHÔNG TỆ NẠN MA TUÝ
Thực hiện Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010; Quyết định số 3422/QĐ-BCA-C11 ngày 28/10/2009 của Bộ Công an - Cơ quan thường trực phòng, chống ma tuý của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý. 
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý, cụ thể như sau:
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh; tăng cường và phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn trong phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý tại cơ sở.
2. Kiềm chế gia tăng tội phạm và người nghiện ma tuý; phấn đấu duy trì vững chắc, giữ vững số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý hiện có (hiện tại trên địa bàn tỉnh có 38/141 xã, phường, thị trấn không có ma tuý), nâng dần số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý phấn đấu thành xã, phường, thị trấn có ít hoặc không người nghiện ma tuý.
II -  NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ và sự quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma tuý. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp, đặc biệt là cấp xã, các Tiểu ban phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở các thôn, xóm, bản, tổ nhân dân; nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo và hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong phòng, chống ma tuý.

2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống ma tuý, gắn với phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc phát hiện, tố giác, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý; đồng thời tự giác tham gia công tác quản lý cai nghiện ma tuý ở cơ sở, hạn chế phát sinh người nghiện mới và tái nghiện về ma tuý.

3. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn như: Cán bộ công an xã, tư pháp, văn hoá, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể... nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ trong việc vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma tuý, quản lý, giáo dục giúp đỡ người cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với tội phạm về ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma tuý; tạo môi trường trong sạch không có ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.
4. Tổ chức cho các xã, phường, thị trấn, thôn xóm, làng, bản, khu dân cư đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, làng, bản khu dân cư không có tệ nạn ma tuý. 
5. Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình quản lý cai nghiện ma túy 3 giai đoạn; tập trung truy xét đưa các trường hợp còn sử dụng trái phép chất ma túy mà vào cai theo Quy chế cai nghiện ma túy của tỉnh; giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người cai nghiện giai đoạn III và người đã được công nhận hoàn thành cai nghiện, hạn chế thấp nhất việc tái nghiện.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma tuý; tổ chức cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa điều kiện khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma tuý và phát hiện, tố giác việc trồng cây có chứa chất ma tuý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện xoá bỏ kịp thời việc tái trồng cây có chất ma tuý trên địa bàn. 
III - PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã: 

1.1- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, nhằm nâng cao chất lượng quản lý đối tượng, địa bàn, đặc biệt là trong công tác quản lý cai nghiện ma tuý theo mô hình 3 giai đoạn của tỉnh; hạn chế phát sinh người nghiện mới và tái nghiện ma túy. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy ở cấp xã, các cơ quan, đơn vị, trường học... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, tồn tại trong phòng, chống ma tuý ngay từ cơ sở.  
1.2- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn:

- Thường xuyên rà soát, phát hiện số đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; tổ chức truy xét số người nghiện trốn cai, kiên quyết đưa toàn bộ số còn sử dụng trái phép chất ma tuý ngoài xã hội, số đang lẩn trốn, số đang chữa bệnh tại nhà nhưng không hiệu quả vào cai theo đúng Quy chế cai nghiện ma túy của tỉnh; tăng cường lực lượng và biện pháp quản lý, kiên quyết không để người nghiện bỏ trốn khỏi nơi cai; nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trường 06. Duy trì và phát huy cao hơn nữa hiệu quả mô hình cai nghiện ma tuý theo 3 giai đoạn trên địa bàn tỉnh. 

- Quản lý chặt chẽ người nghiện đang cai các giai đoạn, đặc biêt là số đang cai giai đoạn I, giai đoạn III, cai tại nhà; tổ chức cho Trưởng Tiểu ban phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở các tổ, xóm, thôn, bản ký cam kết thực hiện quản lý chặt chẽ đối với số người nghiện đang cai giai đoạn III và phân công lực lượng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ số đã được công nhận hoàn thành cai nghiện; có biện pháp hỗ trợ, tạo việc làm để họ có thu nhập, ổn định cuộc sống, không tái nghiện. 
- Thường xuyên rà soát và tổ chức xét công nhận hoàn thành cai nghiện cho những trường hợp đã có thời gian cai nghiện giai đoạn III từ 2 năm trở lên, đủ tiêu chuẩn, thực sự tiến bộ, hoàn toàn đoạn tuyệt với ma túy, từng bước làm giảm số người nghiện ma tuý trên địa bàn.

- Tổ chức đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, bản, tổ nhân dân không có tệ nạn ma tuý. Các xã, thị trấn, thôn, xóm, bản, tổ nhân dân không có ma tuý đăng ký giữ vững địa bàn trong sạch, kiên quyết không để ma tuý xâm nhập, các xã có ma tuý đăng ký giảm dần số người nghiện và tệ nạn ma tuý.

1.3- Chỉ đạo cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý bằng nhiều hình thức, như: Thông qua hoạt động tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể xã hội, người có uy tín, các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, bảng tin tuyên truyền tại các trung tâm xã, phường, thị trấn, các địa điểm tập trung đông người qua lại; hình thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp mọi nơi, đến mọi nhà, mọi người trong cộng đồng dân cư, tập trung tuyên truyền đối với các đối tượng có nguy cơ cao. Tổ chức cho nhân dân vùng có nguy cơ trồng cây thuốc phiện ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma tuý; phát hiện, tố giác việc trồng cây có chứa chất ma tuý.
2. Lực lượng Công an các cấp: 

2.1- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, nhằm triệt xoá cơ bản đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh. Tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, từng bước hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma tuý.

2.2- Tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng truy xét số người còn sử dụng trái phép ma túy ngoài xã hội, đưa vào cai theo Quy chế của tỉnh và tham gia quản lý cai nghiện ma túy các giai đoạn.

2.3- Thực hiện tốt chức năng của Cơ quan Thường trực về phòng, chống  ma túy các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma tuý từ cơ sở; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn tổ chức xét công nhận xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý.

3. Sở Tư pháp, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông: 

3.1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống ma tuý và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống ma tuý.

3.2 - Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị xã đổi mới phương pháp và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý đến từng xã, phường, thị trấn, các khu dân cư...

4.  Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 
4.1- Tiếp tục tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện Dự án xây dựng "Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội" của tỉnh để đưa những người nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS đang ở ngoài xã hội vào quản lý cai nghiện, chữa bệnh; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho người đã hoàn thành cai nghiện ma tuý...
4.2- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.
4.3- Phối hợp với các ngành Công an, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thực hiện phân loại và đánh giá xã, phường lành mạnh  không có tệ nạn ma tuý theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT – LĐTBXH – BCA – BVHTTDL – UBTWMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm phát hiện người nghiện; tham gia quản lý cai nghiện tại xã, phường, thị trấn và các công trường 06; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời que xét nghiệm, thuốc hỗ trợ cắt cơn và thuốc chữa bệnh thông thường cho người nghiện tại các cơ sở cai nghiện.
6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư có kế hoạch đảm bảo kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống ma tuý đạt hiệu quả.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh:

7.1- Tích cực phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp trong công tác vận động hội viên, đoàn viên, thành viên và nhân dân tích cực tuyên truyền và tham gia công tác phòng, chống tội phạm và quản lý cai nghiện ma tuý ngay từ cơ sở... Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phòng, chống ma túy, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư"; gắn với thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

7.2- Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo Hội Liên hiệp thanh niên và các cấp bộ đoàn, đặc biệt là đoàn cấp xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong đoàn viên, thanh niên; tích cực tham gia công tác phòng, chống ma tuý, đặc biệt là công tác quản lý cai nghiện giai đoạn I tại xã, phường, thị trấn.
7.3- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có kế hoạch chỉ đạo duy trì và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: "Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật", "Tổ phụ nữ tích cực vận động chồng con đi cai nghiện, không để tái nghiện và phát sinh nghiện mới"; phân công hội viên cấp xã, các chi hội ở tổ, xóm, thôn bản tham gia quản lý người nghiện cai giai đoạn 3, người đã được công nhận hoàn thành cai nghiện; động viên, giúp đỡ gia đình hội viên có chồng, con đang cai nghiện ma tuý gặp khó khăn.  
7.4- Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền vận động hội viên tham gia có hiệu quả vào công tác phòng, chống ma tuý từ cơ sở, tham gia quản lý cai nghiện giai đoạn 1, giai đoạn 3 ở các xã, phường, thị trấn.
8. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách, chủ động phối hợp với UBND huyện, thị xã trong kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống ma tuý ở cơ sở, nhất là ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma tuý.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ  Kế hoạch này, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; báo cáo Kế hoạch của các ngành, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thị về Ủy ban nhân dân tỉnh đồng gửi Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PCTP, PC AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm của tỉnh (Công an tỉnh) trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban Quốc gia.

2. Định kỳ hàng tháng các ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh (theo báo cáo hàng tháng về công tác phòng, chống ma tuý) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban Quốc gia.

3. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực PCTP - PCMT của tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các đoàn thể, các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học... trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Vũ Thị Bích Việt
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